
UNIT 2. PROBLEMS  

2B. GRAMMAR 

I. VOCABULARY  

 

 Key words Phonetic transcription  Meaning  

1.  contender /kənˈtendə(r)/ n đối thủ 

2.  disinfectant /ˌdɪsɪnˈfektənt/ n chất khử trùng 

3.  have/get 

someone’s 

stomach pumped 

/ˈstʌmək pʌmpt/ v rửa ruột 

4.  run over someone 

or something  

/rʌn ˈəʊvə(r)/ v đâm vào ai/ cái gì 

cán qua ai/ cái gì 

5.  drown /draʊn/ v chết đuối 

6.  accident-filled /ˈæksɪdənt fɪld/ adj đầy tai nạn 

7.  optimistic /ˌɒptɪˈmɪstɪk/ adj lạc quan 

8.  optimism /ˈɒptɪmɪzəm/ n sự lạc quan 

9.  optimist /ˈɒptɪmɪst/ n người lạc quan 

10.  look on the bright 

side 

/lʊk ɒn ðə braɪt saɪd/ idiom nhìn vào mặt tích cực 

11.  look on the dark 

side 

/lʊk ɒn ðə dɑːk saɪd/ idiom nhìn vào mặt tiêu cực 

 

II. GRAMMAR: CÁC  CẤU  TRÚC  SO  SÁNH (COMPARISONS)   

1. So sánh hơn (Comparative) 

• So sánh hơn là so sánh đối tượng này hơn đối tượng kia về một hoặc nhiều thuộc tính nào đó. 

short adj/adv-er + than  

more + long adj/adv + than 

George is taller than his brother. 

Jane speaks French more fluently than Mary. 

• Để so sánh ít hơn ta dùng less 

This picture is less valuable than that one. 

• Qualifying comparatives (So sánh chỉ mức độ) 

- Để nhấn mạnh mức độ so sánh ta có thể thêm vào cấu trúc so sánh hơn các từ như (so) much, 

far, a lot, a little, slightly, a bit, no. 

It’s far hotter than I expected. 

He eats so much more healthily than he used to.  

It’s a bit colder than I expected. 

They played no worse than last time. 

- Chúng ta dùng even để diễn tả sự ngạc nhiên. 



I’m tall, but you’re even taller! 

2. So sánh nhất (Superlative) 

• So sánh nhất là so sánh một đối tượng có thuộc tính nào đó hơn tất cả những đối tượng còn lại 

(ít nhất từ ba đối tượng so sánh trở lên)  

the + short adj/adv-est  

the most + long adj/adv 

This is the happiest day of my life. 

What is the most interesting book you’ve ever read? 

• Để so sánh ít nhất ta dùng (the) least. 

The least expensive holidays are often the most interesting. 

• Để nhấn mạnh mức độ ta sử dụng: by far, easily, nearly, ...+ so sánh nhất  

Mario's is by far the best restaurant in town. 

I'm nearly the oldest in the class. 

3. So sánh bằng (Equality) 

• So sánh ngang bằng là so sánh hai đối tượng giống nhau hoặc bằng nhau về một hoặc nhiều 

thuộc tính nào đó. 

a. Với tính từ và trạng từ:  

as + adj/adv + as +… 

not + as/so + adj/adv + as +.... 

She learns as well as her sister does.  

This exercise is not as/so difficult as I think (it is).  

b. Với danh từ 

as many/ few + N (số nhiều)+ as +…  

as much/little + N (không đếm được) + as +.... 

I have as many exercises as my brother does  

My brother has as little time to play football as I do. 

c. Để nhấn mạnh, chúng ta có thể thêm vào cấu trúc so sánh bằng  as ... as các từ như: 

• just cho những thứ tương tự nhau 

She is just as tall as her sister. 

• almost (gần như),  nearly (gần), not quite (không hẳn) cho những khác biệt nhỏ  

She is not quite as tall as her older sister, but they are close in height. 

• nowhere near (hoàn toàn không), hoặc nothing like (không có gì giống) cho những khác biệt 

lớn. 

Flying’s nowhere near as dangerous as driving.  

4. So sánh kép (Double Comparatives) 

a. So sánh lũy tiến (càng ngày càng) 

Dùng để diễn tả một sự vật, sự việc đang tăng dần hoặc giảm dần một cách liên tục  

short  adj/adv-er + and + short adj/adv-er  

more  and more / less and less  + long adj/adv 

I’m getting fatter and fatter. 

We’re going more and more slowly.  

b. So sánh đồng tiến (càng ... càng) 

Dùng để diễn tả sự cùng thay đổi (tăng thêm hoặc giảm bớt về số lượng hoặc mức độ) của sự vật, 

sự việc. 

the + comparative + S+ V …,  the + comparative + S + V…  



The older I get, the happier I am. 

The more comfortable it is, the more I like it. 

More, less có thể được dùng với danh từ trong cấu trúc này. 

The more money he makes, the more useless things he buys  

5. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG CẤU TRÚC SO SÁNH 

a. Một số tính từ có 2 âm tiết nhưng tận cùng bằng đuôi -er (clever, tender), -le (gentle,), -

ow (narrow, shallow), -et (quiet) có cấu trúc so sánh giống với tính từ ngắn.  

shallow -> shallower -> shallowest  

b. Những tính từ/ trạng từ 2 âm tiết kết thúc bằng -y, ta chuyển -y thành -i sau đó thêm -

er/est. (happy, easy, early, heavy, lazy, cozy, healthy, pretty, angry, tiny, busy, lovely, ugly, 

scary, smelly, creepy, tasty, sleepy...) 

easy → easier→ the easiest  

c. Những tính từ/ trạng từ ngắn có kết thúc bằng 1 phụ âm nhưng trước đó là 1 nguyên âm, 

thì nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm -er/est.  

fat → fatter, big → bigger, sad → sadder. 

d. Cấu trúc “so sánh nhất” thường được dùng với thì Hiện tại hoàn thành và “ever”  

That’s the biggest mansion I’ve ever seen.  

e. Nếu trong câu dùng 2 hình thức so sánh thì so sánh tính từ ngắn đứng trước so sánh tính 

từ dài.  

My car is faster and more comfortable than hers. 

f. Dùng IN  hay OF sau so sánh nhất? 

Dùng OF với: 

- Danh từ chỉ khoảng thời gian  

- Danh từ đếm được số nhiều chỉ một số lượng xác định người/vật 

It was the most successful of his early plays 

She is the best player of us all  

The nicest moment of the day 

Dùng IN với :   

- Danh từ đếm được số ít để chỉ nơi chốn  

 - Danh từ chỉ một tổ chức hay một nhóm người (class, team, family, company…. ) 

I am the happiest man in the world  

She is the best player in the team 

g. Chú ý phân biệt: fewer (fewest) và less (least):  

Fewer (fewest) dùng cho danh từ đếm được, less (least) dùng cho danh từ không đếm được. 

Aunt Martha has less patience than uncle Henry. 

This is the least spacious house in the road.  

Aunt Martha has fewer jokes than uncle Henry. 

Which flat has the fewest rooms? 

There are fewer big flats in the town centre.  

h. TRÁNH một số lỗi hay sai trong cấu trúc so sánh.  

Incorrect: :  Her suitcase is bigger than John.  

Correct:  Her suitcase is bigger than John’s.  

 

Incorrect:  The meat of goat is sweeter than cow. 

Correct:  The meat of goat is sweeter than that of cow. 

 



Incorrect:  The students of our school are better than their school. 

Correct:  The students of our school are better than those of their school. 

 

Incorrect:   Mary was the tallest of the two girls 

Correct:  Mary was the taller of the two girls. 

 

Incorrect:   That was my most happiest moment  

Correct:  That was my happiest moment  

 

i. Các tính từ có hình thức so sánh bất quy tắc 

 

Tính từ/ trạng từ Dạng so sánh hơn Dạng so sánh nhất 

good/ well better the best 

bad worse the worst 

much/ many more the most 

little less least 

far farther/ further the farthest/ furthest 

old older/ elder the oldest/ eldest 

 

 

III. PRACTICE  

Exercise 1. Write the correct comparative or superlative form of the adjective or adverb 

in brackets. 

1. My sister is (young) __________ than I am. 

2. This is the (expensive) __________ restaurant in town. 

3. John runs (fast) __________ than Mike. 

4. Among all the students, Maria speaks English the (fluent) __________. 

5. Today is (hot) __________ than yesterday. 

6. That movie was the (funny) __________ I have ever seen. 

7. This puzzle is (difficult) __________ than the one we did last week. 

8. He answered the question (quick) __________ than anyone else. 

9. Of all the players, Sarah has the (strong) __________ serve. 

10. The train is (slow) __________ than the bus. 

Exercise 2.  Write the words in the correct order to make comparative or superlative 

sentences. 

1. more / house / our / their / is / expensive / than. 

2. fastest / the / of / all / is / runner / John / the. 

3. are / longer / the / days / in / summer / than / in / winter. 

4. test / was / this / difficult / most / the / I / have / taken / ever. 

5. better / than / chocolate / I / cake / like / ice cream. 

6. is / happiest / the / person / she / know / I. 

7. the / for / is / best / this / option / you. 



8. works / harder / Tom / his / than / brother. 

9. is / actor / he / the / funniest / I / seen / have / ever. 

10. book / interesting / was / the / the / I / read / have / most. 

 

 


